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    TÒA ÁN NHÂN DÂN                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 THÀNH PHỐ BIÊN HÒA                             Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc  

       TỈNH ĐỒNG NAI           

 

 

 

NHÂN  DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BIÊN HÒA 

Với thành phần Hội đồng xét xử gồm có: 

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên Tòa:  Ông Nguyễn Triều Châu. 

- Các Hội thẩm nhân dân: Bà Thiều Thị Phi Loan và ông Phan Anh Dũng.  

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Anh Thư - Cán bộ Tòa án nhân dân 

Thành phố Biên Hòa. 

- Đại diện VKSND Thành phố Biên Hòa - tỉnh Đồng Nai tham gia phiên 

toà: Ba Trần Thị Bích Hồng - Kiểm sát viên. 

Ngày 28 tháng  3  năm 2023,  tại trụ sở TAND Thành phố Biên Hòa xét xử 

sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số : 120/ 2023/ TLST-HS ngày 13/3/2023 theo quyết 

định đưa vụ án ra xét xử số 124/2023/QĐXXST-HS ngày 15/3/2023 đối với bị 

cáo:   

- Lưu Vĩnh P (Sò), sinh năm 1986 tại tỉnh Đồng Nai. Nơi cư trú: A2/250, 

Khu phố 2, phường Tân Vạn, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Nghề nghiệp: 

Không; Trình độ học vấn: 4/12; dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; 

Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Lưu Hùng Dũng (còn sống) và bà Mai Thị Phượng 

(còn sống); Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị tạm giữ ngày 15/9/2022, chuyển tạm 

giam theo lệnh tạm giam số 969/LTG ngày 23/9/2022 của cơ quan cảnh sát điều tra 

Công an thành phố Biên Hòa. Hiện bị cáo đang bị tạm giam tại trại tạm giam Công 

an tỉnh Đồng Nai. 

- Bị hại:   
 + Châu Thị Kim H, sinh năm 1989. Trú tại: 82/9/6 đường Bùi Hữu Nghĩa, 

khu phố 2, phường Tân Vạn, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, có đơn xin vắng 

mặt. 

+ Nguyễn Phong V, sinh năm 1996. Trú tại: A2/149A đường Bùi Hữu 

Nghĩa, khu phố 2, phường Tân Vạn, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, có đơn 

xin vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: Lưu Vĩnh P là đối tượng nghiện chất ma tuý, để có 

tiền mua ma tuý sử dụng, P đã có hành vi trộm cắp tài sản. Từ ngày 17/6/2022 

        Bản án số :132/2023/HS-ST 

        Ngày : 28/3/ 2023 
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đến 15/9/2022, P đã thực hiện các vụ trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất 

ma tuý, cụ thể như sau:  

1/ Hành vi phạm tội “Trộm cắp tài sản”: 

- Vụ thứ nhất: Vào khoảng 10 giờ ngày 17/6/2022, P đi bộ đến nhà anh 

Dương Văn Đạo tại địa chỉ 82/9/6 khu phố 2, phường Tân Vạn, thành phố Biên 

Hoà để chơi. Khi đến nơi, P thấy cổng nhà anh Đạo khép hờ nên đã nảy sinh ý 

định trộm cắp tài sản, lúc này P đẩy cổng đi vào thì thấy cửa chính đang đóng, do 

thường xuyên qua nhà anh Đạo chơi nên P biết anh Đạo cất chìa khoá nhà bên 

cạnh bức tường gần cửa ra vào nên P đã đến lấy chìa khoá mở cửa bên hông rồi 

đi vào nhà, P lục lấy 02 (Hai) chiếc chìa khoá trong bịch nylon treo trên tường rồi 

dùng chìa khoá này mở cửa phòng ngủ của anh Đạo và chị Châu Thị Kim Hoa 

(vợ anh Đạo), P mở ngăn tủ nhựa trong phòng thì thấy có 01 (Một) chiếc ví màu 

xanh, bên trong có tiền nhiều mệnh giá và 01 (Một) bao lì xì đỏ, P mở bao lì xì 

thì thấy có 04 (Bốn) cọc tiền mệnh giá 500.000đ (Năm trăm nghìn đồng), P lấy 

trộm 03 (Ba) cọc tiền bỏ vào túi quần rồi đóng tủ lại, sau đó về lại nhà tại địa chỉ 

A2/250 khu phố 2, phường Tân Vạn, thành phố Biên Hoà. Khi về nhà, P kiểm tra 

tổng số tiền lấy trộm được là 30.000.000đ (Ba mươi triệu đồng), P cất vào tủ quần 

áo trong phòng ngủ, sau đó P đã tiêu xài cá nhân hết số tiền 10.500.000đ (Mười 

triệu năm trăm nghìn đồng). Đến ngày 30/6/2022, chị Hoa đến nhà hỏi P có trộm 

cắp tiền của chị Hoa không thì P thừa nhận và trả lại cho chị Hoa số tiền 

19.500.000đ (Mười chín triệu năm trăm nghìn đồng). Đến ngày 02/7/2022, chị 

Hoa trình báo Công an phường Tân Vạn. Ngày 15/9/2022, Cơ quan Cảnh sát điều 

tra Công an thành phố Biên Hoà đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra xử lý.  

Biên bản ghi lời khai, hỏi cung bị can, bút lục số 139-149, 151-169. 

Biên bản ghi lời khai bị hại, người làm chứng, người có quyền lợi nghĩa vụ 

liên quan, bút lục số 60-64, 69. Biên bản đối chất, bút lục số 65, 66. 

Vật chứng của vụ án gồm: 

+ 01 (Một) thẻ nhớ hiệu Micro 2GB ghi lại hình ảnh của Lưu Vĩnh P đi vào 

khu vực nhà chị Châu Thị Kim Hoa, lưu hồ sơ vụ án. 

+ 01 (Một) cái áo thun có cổ màu vàng nhạt, sọc trắng kẻ ngang và 01 (Một) 

đôi dép da màu đen nhãn hiệu Buta, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố 

Biên Hoà đã giao trả cho Lưu Vĩnh P, bút lục số 131. 

Đối với số tiền 30.000.000đ (Ba mươi triệu đồng), trong đó 19.500.000đ 

(Mười chín triệu năm trăm nghìn đồng) P đã trả lại cho chị Châu Thị Kim Hoa, 

còn 10.500.000đ (Mười triệu năm trăm nghìn đồng) P đã tiêu xài hết không thu 

hồi được.  

Trách nhiệm dân sự: chị Châu Thị Kim Hoa yêu cầu bồi thường số tiền 

10.500.000đ (Mười triệu năm trăm nghìn đồng). (Bút lục số 64). 

- Vụ thứ hai: Vào khoảng 09 giờ ngày 15/9/2022, P đi bộ đến nhà của bà 

Xà Thuỷ Ngân tại địa chỉ A2/149A, khu phố 2, phường Tân Vạn, thành phố Biên 

Hoà thì thấy bên hông nhà không đóng cửa nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. 

P đi vào nhà thì nhìn thấy anh Nguyễn Phong Vũ (là con của bà Ngân) đang nằm 

ngủ trong phòng khách nên đẩy cửa phòng bên cạnh đi vào thì thấy trên bàn trong 
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phòng có 01 (Một) hộp giấy bên trong có 01 (Một) sợi dây chuyền có mặt vuông 

loại vàng 610, 02 (Hai) nhẫn loại vàng 610, bên cạnh có 01 (Một) đồng hồ hiệu 

Casio và 01 (Một) điện thoại di động hiệu Iphone 8 Plus 64GB và trên nệm có 01 

(Một) điện thoại di động hiệu OPPO A54 128GB, P lấy trộm toàn bộ số tài sản 

trên bỏ vào túi quần rồi tẩu thoát bằng cửa hông. Chiếm đoạt được tài sản, P đi 

đến tiệm cầm đồ Kim Mai II tại phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình 

Dương bán sợi dây chuyền có mặt vuông cho anh Nguyễn Minh Tùng được 

20.300.000đ (Hai mươi triệu ba trăm nghìn đồng). P tiếp tục đi đến tiệm cầm đồ 

Khánh Đăng ở đường Lê Hồng Phong, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh cầm chiếc 

điện thoại di động hiệu OPPO A54 128GB cho chị Lâm Nhã Ý Nhi được 700.000đ 

(Bảy trăm nghìn đồng), bán chiếc điện thoại di động Iphone 8 Plus 64GB cho một 

người đi đường (không rõ họ tên, địa chỉ) được 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng). 

Số tiền trên P tiêu xài và mua ma tuý sử dụng, còn lại 19.594.000đ (Mười chín 

triệu, năm trăm chín mươi bốn nghìn đồng) và 02 (Hai) chiếc nhẫn vàng, 01 (Một) 

đồng hồ, P mang về nhà tại địa chỉ A2/250 khu phố 2, phường Tân Vạn, thành 

phố Biên Hoà, sau đó Công an phường Tân Vạn kiểm tra thu giữ.  

Biên bản ghi lời khai, hỏi cung bị can, bút lục số 139-149, 151-169. 

Biên bản ghi lời khai bị hại, người làm chứng, người có quyền lợi nghĩa vụ 

liên quan, bút lục số 106-110; 112-117. 

Vật chứng của vụ án gồm: 

+ 01 (Một) giấy hợp đồng cầm đồ số 1457-22, 03 (Ba) tấm ảnh hình dây 

chuyển, đồng hồ, nhẫn, 03 (Ba) phiếu báo giá của tiệm vàng Ngọc Hoa, 01 (Một) 

phiếu báo giá của tiệm vàng Ngọc Mai lưu hồ sơ vụ án bút lục số 91-97. 

+ Số tiền 19.594.000đ (Mười chín triệu, năm trăm chín mươi bốn nghìn 

đồng), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Biên Hoà đã giao trả cho anh 

Nguyễn Minh Tùng 18.594.000đ (Mười tám triệu, năm trăm chín mươi bốn nghìn 

đồng), bút lục số 105, hiện còn tạm giữ 1.000.000đ (Một triệu đồng). 

+ 01 (Một) cái túi màu cam kích thước 10x15cm. 

+ 01 (Một) sợi dây chuyền vàng mặt vuông hình rồng, 01 (Một) nhẫn nam 

bằng vàng có hình rồng đính hạt trắng; 01 (Một) nhẫn nam bằng vàng hình kim 

tiền đính hạt trắng, 01 (Một) đồng hồ hiệu Casio, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công 

an thành phố Biên Hoà đã trả lại cho anh Nguyễn Phong Vũ, bút lục số 130. 

+ 10 (Mười) tờ vé số gồm 02 (Hai) tờ vé số đài An Giang và 08 (Tám) tờ 

vé số đài Tây Ninh mở thưởng ngày 15/9/2022 (vé không trúng thưởng). 

Đối với chiếc điện thoại di động OPPO A54 128GB P cầm tại tiệm cầm đồ 

Khánh Đăng đường Lê Hồng Phong, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, sau đó chị 

Lâm Nhã Ý Nhi đã bán lại cho người đi đường (không rõ họ tên, địa chỉ) và chiếc 

điện thoại di động Iphone 8 Plus 64GB P đã bán cho một người đi đường (không 

rõ họ tên, địa chỉ) nên hiện không thu hồi được. 

Tại Bản kết luận định giá tài sản số 2028/KL-HĐĐGTS ngày 07/11/2022 

của Hội đồng định giá tài sản thành phố Biên Hoà đã kết luận: 02 (Hai) nhẫn vàng 

610, 01 (Một) sợi dây chuyền vàng 610, 01 (Một) mặt dây chuyền vàng 610, 01 

(Một) điện thoại di động Iphone 8 Plus 64GB, 01 (Một) điện thoại di động hiệu 

OPPO A54 128GB, 01 (Một) đồng hồ đeo tay Casio Edifice EFR-552 có tổng giá 
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trị là 49.867.600đ (Bốn mươi chín triệu, tám trăm sáu mươi bảy nghìn, sáu trăm 

đồng). Bút lục số 101-104. 

Trách nhiệm dân sự: Anh Nguyễn Phong Vũ yêu cầu bồi thường 

6.252.000đ (Sáu triệu, hai trăm năm mươi hai nghìn đồng) là giá trị chiếc điện 

thoại di động Iphone 8 Plus 64GB và chiếc điện thoại di động OPPO A54 128GB; 

anh Nguyễn Minh Tùng đã nhận lại tài sản nên không yêu cầu bồi thường. (Bút 

lục số 106, 107). 

2/ Hành vi phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”: 

 Khoảng 09 giờ 30 phút ngày 15/9/2022, sau khi trộm cắp được tài sản của 

anh Nguyễn Phong Vũ, P đón xe buýt từ phường Tân Vạn, thành phố Biên Hoà 

đến đường Bùi Viện, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh gặp một người đàn ông 

(không rõ họ tên, địa chỉ) mua 03 gói ma tuý với giá 1.350.000đ (Một triệu, ba 

trăm năm mươi nghìn đồng). Tại công viên Bùi Viện, P đã lấy một phần ma tuý 

để sử dụng, số còn lại P mang về nhà tại địa chỉ A2/250 khu phố 2, phường Tân 

Vạn, thành phố Biên Hoà và cất trên tấm la phông của nhà vệ sinh để sử dụng 

dần. Khoảng 18 giờ 15 phút cùng ngày, Công an phường Tân Vạn tiến hành kiểm 

tra hành chính phát hiện P tàng trữ trái phép chất ma tuý nên đã lập biên bản bắt 

người phạm tội quả tang, chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố 

Biên Hoà.  

Biên bản bắt người phạm tội quả tang, bút lục số 118, 119 

Biên bản ghi lời khai, hỏi cung bị can, bút lục số 139-149, 151-169. 

Biên bản ghi lời khai người làm chứng, người có quyền lợi nghĩa vụ liên 

quan, bút lục số 136-139. 

Vật chứng được thu giữ là 03 (Ba) gói nilon chứa tinh thể màu trắng, được 

niêm phong, có chữ ký của Lưu Vĩnh P, người làm chứng và dấu mộc đỏ của 

Công an phường Tân Vạn.  

 Tại bản kết luận giám định số 1973/KL-KTHS ngày 21/9/2022 của 

Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã kết luận: Mẫu chất tinh thể 

màu trắng được niêm phong gửi đến giám định là ma tuý, khối lượng 0,9161 

gam, loại Heroin (Heroine). (Bút lục số 124).  

 Tại cáo trạng số 135/CT-VKSBH, ngày 07/3/2023, Viện trưởng Viện 

kiểm sát nhân dân thành phố Biên Hòa đã truy tố bị cáo Lưu Vĩnh P về tội 

“Trộm cắp tài sản”, theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 173 và tội “Tàng 

trữ trái phép chất ma tuý”, theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 249 của Bộ 

luật hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

 Tại phiên tòa bị cáo trình bày:  Bị cáo đồng ý với bản cáo trạng Viện kiểm 

sát nhân dân thành phố Biên Hòa đã truy tố. Về dân sự: Bị cáo đồng ý bồi thường 

10.500.000đ (Mười triệu năm trăm nghìn đồng) cho bà Hoa và 6.252.000đ (Sáu 

triệu, hai trăm năm mươi hai nghìn đồng) cho anh Vũ. 

 Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Biên Hòa giữ 

nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bị cáo Lưu Vĩnh P về 

tội “Trộm cắp tài sản”, theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 173 và tội “Tàng 
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trữ trái phép chất ma tuý”, theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 249 của Bộ luật 

hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017).  

 Xét về tình tiết tăng nặng: Đối với hành vi “ Trộm cắp tài sản” bị cáo phạm 

tội 02 lần trở lên, vi phạm quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình 

sự. 

 Xét về tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải quy 

định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự. 

 Về mức hình phạt: Đề nghị xử phạt bị cáo từ 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng  

đến 03 (ba) năm tù về tội “ Trộm cắp tài sản” theo điểm c khoản 2 Điều 173 của 

Bộ luật hình sự và 01(một) năm 06(sáu) tháng đến 02 (hai) năm tù về tội “ Tàng 

trữ trái phép chất ma túy” theo điểm c khoản 1 Điều 249 của Bộ luật hình sự. 

Về các biện pháp tư pháp và xử lý vật chứng:  

 +Số tiền 1.000.000đ (Một triệu đồng) đang tạm giữ tại Chi cục thi hành án 

dân sự thành phố Biên Hòa trả lại cho anh Nguyễn Phong Vũ. 

 + Buộc Lưu Vĩnh P tiếp tục bồi thường số tiền 5.252.000đ (Năm triệu, hai 

trăm năm mươi hai nghìn đồng) là giá trị chiếc điện thoại di động Iphone 8 Plus 

64GB và chiếc điện thoại di động OPPO A54 128GB cho anh Nguyễn Phong Vũ. 

 +Buộc bị cáo Lưu Vĩnh P bồi thường cho bà Châu Thị Kim Hoa số tiền 

10.500.000đ. 

 +Tịch thu tiêu huỷ số ma tuý còn lại sau giám định có khối lượng 

0,8884gam và 01 (Một) cái túi màu cam kích thước 10x15cm, 10 (Mười) tờ vé số 

gồm 02 (Hai) tờ vé số đài An Giang và 08 (Tám) tờ vé số đài Tây Ninh mở thưởng 

ngày 15/9/2022 là vật không còn giá trị sử dụng.  

 Căn cứ vào những chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra công khai và kết 

quả tranh luận tại phiên toà; trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến 

của kiểm sát viên, của bị cáo.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Qua quá trình điều tra và tại phiên tòa, lời khai nhận của bị cáo phù hợp với 

các chứng cứ có trong hồ sơ và các chứng cứ khác, Hội đồng xét xử nhận định:  

 [1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố 

Biên Hòa, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Biên Hòa, Kiểm sát 

viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, 

thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên 

tòa, bị cáo và bị hại không khiếu nại gì về hành vi, quyết định của cơ quan tiến 

hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, hành vi và quyết định tố tụng của 

cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng thực hiện đúng quy định của 

pháp luật. 

 [2] Thực tế có cơ sở chứng minh, Từ ngày 17/6/2022 đến ngày 15/9/2022, 

Lưu Vĩnh P đã thực hiện hành vi phạm tội như sau: 

2.1: Đối với hành vi phạm tội “Trộm cắp tài sản”:  
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Vụ thứ nhất: Ngày 17/6/2022, tại nhà số 82/9/6 khu phố 2, phường Tân 

Vạn, thành phố Biên Hoà, Lưu Vĩnh P đã có hành vi trộm cắp số tiền 30.000.000đ 

(Ba mươi triệu đồng) của bà Châu Thị Kim Hoa. 

Vụ thứ hai: Ngày 15/9/2022, tại nhà số A2/149A, khu phố 2, phường Tân 

Vạn, thành phố Biên Hoà, P tiếp tục có hành vi trộm cắp 02 nhẫn vàng 610, 01 

sợi dây chuyền vàng 610, 01 mặt dây chuyền vàng 610, 01 điện thoại di động 

Iphone 8 Plus 64GB, 01 điện thoại di động hiệu OPPO A54 128GB, 01 đồng hồ 

đeo tay Casio Edifice EFR-552 trị giá 49.867.600đ (Bốn mươi chín triệu, tám trăm 

sáu mươi bảy nghìn, sáu trăm đồng) của anh Nguyễn Phong Vũ.  

Tổng giá trị tài sản P trộm cắp là 79.867.600đ (Bảy mươi chín triệu, tám 

trăm sáu mươi bảy nghìn, sáu trăm đồng).    

Từ những căn cứ nêu trên  có cơ sở kết luận hành vi của bị cáo phạm tội 

“Trộm cắp tài sản” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 173 của BLHS. 

2.2: Đối với hành vi phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”:  

Khoảng 18 giờ 15 phút ngày 15/9/2022, tại số nhà A2/250 khu phố 2, 

phường Tân Vạn, thành phố Biên Hoà, P có hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý 

loại Heroin (Heroine), khối lượng 0,9161 gam thì bị bắt quả tang. Hành vi của bị 

cáo đã phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo điểm c khoản 1 Điều 249 

của Bộ luật hình sự 

 [3] Hành vi phạm tội của bị cáo đã xâm phạm đến tài sản thuộc sở hữu của 

người khác được pháp luật bảo vệ và đã đã xâm phạm đến các quy định của Nhà 

nước về quản lý các chất ma túy, cấm mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép 

chất ma túy, làm ảnh hưởng đến sự phát triển của nòi giống và gây mất trật tự trị 

an cho xã hội. 

 [4] Xét về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Tình tiết tăng 

nặng đối với hành vi  “Trộm cắp tài sản”,  bị cáo phạm tội nhiều lần vi phạm quy 

định tại điểm g khoản 1 Điểu 52 của Bộ luật hình sự. Tại phiên tòa bị cáo thành 

khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên cần xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

 Xét thấy cần cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian để cải tạo 

và giáo dục bị cáo có ý thức tuân thủ pháp luật. 

  [5] Về các biện pháp tư pháp và xử lý vật chứng:  

 * Về trách nhiệm bồi thường dân sự:  

 + Số tiền 1.000.000đ (Một triệu đồng) đang tạm giữ tại Chi cục thi hành án 

dân sự thành phố Biên Hòa trả lại cho anh Nguyễn Phong Vũ. 

 + Buộc Lưu Vĩnh P tiếp tục bồi thường số tiền 5.252.000đ (Năm triệu, hai 

trăm năm mươi hai nghìn đồng) là giá trị chiếc điện thoại di động Iphone 8 Plus 

64GB và chiếc điện thoại di động OPPO A54 128GB cho anh Nguyễn Phong V. 

 +Buộc bị cáo Lưu Vĩnh P bồi thường cho bà Châu Thị Kim H số tiền 

10.500.000đ. 

 * Về xử lý vật chứng: 

 +Tịch thu tiêu huỷ số ma tuý còn lại sau giám định có khối lượng 

0,8884gam và 01 (Một) cái túi màu cam kích thước 10x15cm, 10 (Mười) tờ vé số 
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gồm 02 (Hai) tờ vé số đài An Giang và 08 (Tám) tờ vé số đài Tây Ninh mở thưởng 

ngày 15/9/2022 là vật không còn giá trị sử dụng.  

  [6] Xét đề nghị của đại diện VKSND thành phố Biên Hòa phù hợp với 

nhận định nêu trên nên cần chấp nhận.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

 1. Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 173;  Điểm c khoản 1 Điều 249;  điểm s 

khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52;  Điều 55 của Bộ luật hình sự năm 2015 

(đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017);  

- Tuyên bố bị cáo: Lưu Vĩnh P phạm các tội “Trộm cắp tài sản” và “Tàng 

trữ trái phép chất ma túy. 

 + Xử phạt bị cáo Lưu Vĩnh P 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Trộm 

cắp tài sản” và 01(một) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma 

túy”. 

 + Buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung của cả hai tội là 04 (bốn) năm tù. 

Thời hạn tù tính từ ngày 15/9/2022. 

 2. Về các biện pháp tư pháp và xử lý vật chứng:  Căn cứ Điều 47 của Bộ 

luật hình sự và Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự:   

 + Trả lại số tiền 1.000.000đ (một triệu đồng) cho anh Nguyễn Phong Vũ. 

Anh Nguyễn Phong Vũ được quyền liên hệ với Chi cục thi hành án dân sự 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai nhận số tiền nêu trên. 

 +Tịch thu tiêu huỷ số ma tuý còn lại sau giám định có khối lượng 

0,8884gam và 01 (Một) cái túi màu cam kích thước 10x15cm, 10 (Mười) tờ vé số 

gồm 02 (Hai) tờ vé số đài An Giang và 08 (Tám) tờ vé số đài Tây Ninh mở thưởng 

ngày 15/9/2022 là vật không còn giá trị sử dụng.  

  (Số tiền 1.000.000đ Chi cục thi hành án dân sự Thành phố Biên Hòa 

đang quản lý được thể hiện tại biên lai thu số 0002553 ngày 23/3/2023. Vật 

chứng Chi cục thi hành án dân sự thành phố Biên Hòa đang quản lý theo biên 

bản giao nhận ngày 23/3/2023). 

 2. Về dân sự:  Căn cứ các Điều 584, 585, 586, 590 của Bộ luật dân sự: 

 + Buộc bị cáo Lưu Vĩnh P bồi thường cho anh Nguyễn Phong V số tiền 

5.252.000đ (Năm triệu hai trăm năm mươi hai nghìn đồng). 

 + Buộc bị cáo Lưu Vĩnh P bồi thường cho bà Châu Thị Kim H số tiền 

10.500.000đ (Mười triệu năm trăm nghìn đồng). 

 Kể từ ngày án có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án có đơn yêu 

cầu thi hành án, nếu bên phải thi hành án không thi hành số tiền trên thì hàng 

tháng người phải thi hành án còn phải chịu thêm khoản tiền lãi theo mức lãi 

suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự 2015 tương ứng với số tiền 

và thời gian chậm thi hành án. 
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 3. Căn cứ Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; Điểm a khoản 1 Điều 

23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 về việc quy định 

về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án của 

Ủy ban Thường vụ Quốc Hội: Buộc bị cáo phải nộp  200.000 đồng (hai trăm nghìn 

đồng) án phí hình sự sơ thẩm và 787.600đ (bảy trăm tám mươi bảy nghìn sáu trăm 

đồng) án phí dân sự sơ thẩm.  

  4. Bị cáo, bị hại có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày. Người có mặt tính 

từ ngày tuyên án. Người vắng mặt tính từ ngày nhận được bản án hoặc bản án 

được niêm yết theo quy định của pháp luật. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nơi nhận   
- Bị cáo, bị hại;  

- UBND nơi bị cáo cư trú; 

- TAND tỉnh; 

- VKSND thành phố Biên Hòa; 

- VKSND tỉnh; 

- Cơ quan điều tra;                                                                 

- Sở Tư pháp tỉnh; 

- Chi cục THADS thành phố Biên Hòa; 

- Lưu h/s, án văn.                                                                     

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Nguyễn Triều Châu 
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